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Tóm tắt

Giá trị của chương trình đào tạo đại học là yếu tố quan trọng trong việc đánh giá và lựa chọn chương trình theo 
học của sinh viên. Với mục đích đánh giá giá trị của chương trình đào tạo bậc đại học ngành Công nghệ kỹ 
thuật điện, điện tử, nhóm tác giả đã dựa vào những yếu tố cơ bản của lý thuyết tín hiệu để xây dựng mô hình 
nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy, để thuyết phục sinh viên về chất lượng đào tạo của mình, khoa quản 
lý chương trình đào tạo cần truyền tải cho họ những tín hiệu có chất lượng cao nghĩa là các tín hiệu phải rõ ràng, 
nhát quán và đáng tin cậy; đầu tư vào chương trình sẽ làm gia tăng chất lượng của các tín hiệu và chất lượng 
cản nhận của sinh viên về chương trình đào tạo.

Từ I (hóa: Lý thuyết tín hiệu; chất lượng; chương trình đào tạo.

Abstract

The value of a university training program is an important factor in the assessment and selection of a student's 
program of study. With the aim of discovering the attitudes of students and faculty towards university curriculum 
signals in electrical and electronic engineering, the authors have relied on the basic elements of credit theory 
to build research models. Research results show that, in order to convince students about the quality of their 
training, the department of training program management needs to transmit high-quality signals that means the 
signals must be clear and consistent, and reliable; Investing in the program increases the quality of the signals 
and the quality of students perceived by the program.

Keywords: Signal theory; quality; training program.

1.ĐẶTVẤNĐỀ

Sau hơn 10 năm đào tạo đại học, các chương trình 
đào tạo bậc đại học của Trường Đại học Sao Đỏ được 
biên soạn, hiệu chỉnh và bổ sung hoàn thiện theo kịp 
với sự phát triển của khoa học công nghệ và yêu cầu 
của sản xuất, sinh viên tốt nghiệp đáp ứng nhu cầu sử 
dụng nhân lực của xã hội.

Giá trị của chương trình đào tạo đại học là yếu tố quan 
trọng trong việc đánh giá và lựa chọn chương trình 
theo học của sinh viên. Thực tế cho thấy nhiều chương 
trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 
ở các trường đại học đứng chân trên các đô thị lớn 
có học phí cao hơn nhiều so với chương trình ở các 
trướng đại học thuộc các tỉnh nhưng vẫn thu hút được 
nhiều sinh viên tham gia. Vì vậy, việc đánh giá chất 
lượng và giá trị của các chương trình đào tạo bậc đại
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học ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử là một 
vấn đề cần thiết để giúp cho chương trình có thể điều 
chỉnh, bổ sung và cải tiến, phát triển chương trình đào 
tạo của mình, phục vụ trước mắt cho nhu cầu của học 
viên cũng như đào tạo đội ngũ các kỹ sư có chất lượng 
cao cho đất nước.

Đánh giá chất lượng sản phẩm, dịch vụ và giá trị 
thương hiệu là lĩnh vực nghiên cứu không mới, nhưng 
được các nhà nghiên cứu trên thế giới và Việt Nam 
đặc biệt quan tâm. Vì vậy, rất nhiều nhà nghiên cứu 
hàn lâm cũng như ứng dụng trên thế giới đã và đang 
tập trung nghiên cứu về lĩnh vực này. Trong lĩnh vực 
marketing, có hai hướng nghiên cứu chính, đó là (1) 
dựa vào lý thuyết về tâm lý học nhận thức như đo 
lường chất lượng dịch vụ, đo lường giá trị thương hiệu 
và (2) dựa vào lý thuyết tín hiệu. Lý thuyết tín hiệu xuất 
xứ từ ngành kinh tế học về thông tin trong điều kiện 
thị trường xuất hiện hiện tượng bất cân xứng về thông 
tin. Trong lĩnh vực đào tạo, lý thuyết tín hiệu được ứng 
dụng trong một số nghiên cứu như nghiên cứu về cạnh
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tranh, về hỗn hợp marketing như quảng cáo, giá cả, 
số lượng, bảo hành, về chất lượng dịch vụ đào tạo, 
giá trị thương hiệu. Các công trình nghiên cứu đã chỉ 
ra được những vấn đề cơ bản về lý thuyết tín hiệu và 
giá trị thương hiệu, tuy nhiên chưa đề cập và phân tích 
ứng dụng mô hình lý thuyết tín hiệu trong đánh giá 
giá trị của chương trình đào tạo. Bên cạnh đó các giải 
pháp nâng cao giá trị đào tạo đưa ra chưa sử dụng kết 
quả nghiên cứu chú trọng vào thông tin từ người học, 
do đó chưa có tính rõ ràng, nhất quán và tin cậy của 
thông tin để xác định giải pháp cốt lõi và thứ tự ưu tiên 
thực hiện trong giải pháp.

Để làm rõ giá trị chương trình đào tạo, tác giả đã ứng 
dụng những yếu tố cơ bản của lý thuyết tín hiệu để xây 
dựng mô hình nghiên cứu và sử dụng phương pháp 
phân tích định lượng qua đánh giá thang đo, phân tích 
nhân tố khẳng định CFA, kiểm định mô hình cấu trúc 
tuyến tính SEM để phân tích kết quả nghiên cứu. Qua 
đó đánh giá được chất lượng tín hiệu và xây dựng hàm 
ý chính sách cho cán bộ quản lý khoa và cán bộ quản 
lý tại các phòng ban chức năng.

2. LÝ THUYẾT TÍN HIỆU VÀ GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU 
CỦA DỊCH VỤ ĐÀO TẠO

2.1. Lý thuyết tín hiệu

Lý thuyết tín hiệu xuất phát từ ngành kinh tế học về 
thông tin trong điều kiện thị trường xuất hiện hiện 
tượng bất cân xứng về thông tin và được ứng dụng 
rộng rãi trong các lĩnh vực khác nhau trong đó có lĩnh 
vực marketing như lĩnh vực nhân sự, tuyển dụng lao 
động, lĩnh vực tài chính, bảo hiểm, định giá tài sản, 
đầu tư, marketing thậm chí cả trong lĩnh vực chính trị.

Trong lĩnh vực marketing, hiện tượng bất cân xứng về 
thông tin xuất hiện trên thị trường khi nhà cung cấp 
dịch vụ biết nhiều về chất lượng dịch vụ họ cung cấp 
hơn người tiêu dùng, lúc đó tín hiệu marketing được 
sử dụng như những tín hiệu về chất lượng để thông 
tin cho khách hàng. Trong điều kiện thông tin bất cân 
xứng, khách hàng sử dụng dịch vụ thường rất khó 
khăn trong việc phân biệt chất lượng giữa các dịch 
vụ cung cấp trên thị trường. Tương tự như vậy, nhà 
cung cấp dịch vụ cũng phải đối mặt với vấn đề làm sao 
để khách hàng phân biệt được dịch vụ của mình với 
những dịch vụ có chất lượng kém hơn [2],

Trong những điều kiện như vậy, nhà cung cấp dịch 
vụ có thể sử dụng các tín hiệu marketing để thông tin 
về chất lượng dịch vụ như giá, bảo hành, quảng cáo. 
tên thương hiệu,... để minh chứng khả năng thỏa mãn 
nhu cầu khách hàng của mình và để định vị thương 
hiệu dịch vụ của mình so với thương hiệu cạnh tranh 
(để tạo lòng trung thành của khách hàng và giúp khách 
hàng phân biệt chất lượng dịch vụ của mình so với các 
dịch vụ kém chất lượng hơn). Chất lượng của tín hiệu 
đóng vai trò quan trọng trong việc giúp khách hàng 
diễn giải đánh giá tín hiệu. Chất lượng của tín hiệu 
có thể được thể hiện thông qua ba tính chất cơ bản: 

Tính rõ ràng, tính nhất quán và tính tin cậy [3], Một tín 
hiệu được coi là có tính rõ ràng nếu nó không xuất 
hiện những thông tin mơ hồ trong quá trình thông tin 
về thương hiệu. Tính nhất quán của tín hiệu nói lên sự 
thống nhất của các thành phần hỗn hợp tiếp thị của 
thương hiệu cùng hợp thành một thể thống nhất trong 
quá trình truyền tải thông tin về thương hiệu. Cuối 
cùng, tính tin cậy của tín hiệu nói lên mức độ tin tưởng 
của khách hàng đối với các thông tin về thương hiệu.

2.2. Giá trị thương hiệu của dịch vụ đào tạo

Khái niệm giá trị đối với người tiêu dùng là một khái 
niệm chưa đạt được mức độ thống nhất giữa các nhà 
nghiên cứu và thông thường nó được xây dựng dựa 
vào từng nghiên cứu cụ thể. Thông thường giá trị của 
một sản phẩm, dịch vụ được đánh giá dựa vào chi phí 
bỏ ra (bằng tiền hoặc không bằng tiền) và lợi ích đem 
lại khi tiêu dùng nó. Theo quan điểm của Nguyễn Đình 
Thọ, Nguyễn Thị Mai Trang: (1) giá trị là chi phí thấp, 
(2) giá trị là sự thỏa mãn những ước muốn, (3) giá trị 
là chất lượng nhận được cho chi phí đã trả và (4) giá 
trị là nhận được so với những gì đã trả [1],

Mặc dù các định nghĩa đều cho thấy giá trị phụ thuộc 
vào chất lượng và giá cả, chất lượng vẫn là yếu tố cơ 
bản để tạo nên giá trị và nó liên hệ trực tiếp với xu 
hướng hành vi. Một trong những xu hướng hành vi 
quan trọng nhất là xu hướng trung thành. Vì vậy, giá 
trị luôn gắn liền với chất lượng cảm nhận được khách 
hàng và xu hướng trung thành của họ. Tương tự như 
các dịch vụ khác, giá trị của dịch vụ đào tạo cao hay 
thấp phụ thuộc vào những lợi ích mà sinh viên nhận 
được (kiến thức, niềm hãnh diện,...) từ trường đại học 
và chi phí họ bỏ ra [5], Lợi ích này phụ thuộc chủ yếu 
vào chất lượng của chương trình đào tạo. Vì vậy, khi 
sinh viên cảm nhận một chương trình có chất lượng tốt 
và họ có xu hướng trung thành với chương trình đó, 
sinh viên đã cân nhắc giữa chi phí và chất lượng của 
chương trình, nghĩa là họ đánh giá chương trình đó có 
giá trị cao.

2.3. Lý thuyết tín hiệu và giá trị chương trình đào tạo 
ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

2.3.1. Cấu trúc và nội dung chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo có cấu trúc, trình tự logic theo 
trật tự từ khối kiến thức giáo dục đại cương và kiến 
thức giáo dục chuyên nghiệp (gồm kiến thức cơ sở 
ngành, kiến thức ngành, chuyên ngành và thực tập tốt 
nghiệp, đồ án tốt nghiệp). Chương trình đào tạo được 
định kỳ rà soát, điều chỉnh và cập nhật đảm bảo quy 
định; 100% các học phần trong chương trình có sự 
gắn kết giữa các khối kiến thức, đảm bảo chương trình 
là một khối thống nhất; các học phần cơ sở ngành làm 
nền tảng cho các học phần chuyên ngành trong đó chỉ 
rõ các điều kiện tiên quyết của mỗi học phần. Các khối 
kiến thức được thiết kế có tính tích hợp, mỗi học phần 
đều có vai trò quyết định trong việc đạt được chuẩn 
đầu ra. Năm 2018 chương trình được điều chỉnh gồm
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85 học phân tương ứng với 145 tín chỉ kiên thức ngành 
và 23 tín chỉ các học phần điều kiện.

2.3.2. Mô hình nghiên cứu đôl với sinh viên

Nhóm tác giả đã ứng dụng những yếu tố cơ bản của 
lý thuyết tín hiệu để xây dựng mô hình nghiên cứu 
đánh giá giá trị chương trình đào tạo bậc đại học 
ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử. Một tín hiệu 
được phát ra từ người truyền tin (thương hiệu) phải 
mang tính thành thật và chính xác [2], Thành phần 
quan trọng của tín hiệu là phải có sự kết hợp giữa 
sự trung thực và sự phù hợp để tạo nên sự tín nhiệm 
của tín hiệu. Bên cạnh đó, sự rõ ràng và nhất quán 
cũng được coi là đặc điểm quan trọng của tín hiệu.
Giá trị thương hiệu là sự đánh giá của khách hàng 
về sự khác biệt giữa sản phẩm có thương hiệu và 
không có thương hiệu. Yếu tố hình ảnh thương hiệu, 

sự hảp dẫn thương hiệu và lòng trung thành thương 
hiệu là những bộ phận quan trọng hình thành nên giá 
trị thương hiệu [2].

Mô hình giả thuyết là chất lượng của chương trình cảm 
nhận bởi sinh viên sẽ tạo nên lòng trung thành của 
sinh viên đối với chương trình đó. Mô hình xây dựng là 
chất lượng tín hiệu được xác định là một khái niệm đa 
hướng bao gồm ba thành phần, đó là tính rõ ràng, tính 
nhất quán và tính tin cậy của tín hiệu. Đây cũng chính 
là nguyên nhân giải thích cho chất lượng cảm nhận. 
Ngoài ra, mức độ đầu tư của chương trình (đầu tư vào 
đội ngũ giảng viên 0 ang dạy, phương tiện và quá trình 
giảng dạy) là yếu tố làm tăng chất lượng của tín hiệu 
cũng như chất lượng của chương trình cảm nhận bởi 
sinh viên.

Hình 1. Mô hình nghiên cứu giá trị của chương trình đáo tạo bậc đại học ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 
đối với sinh viên

Thông tin thị trường về đào tạo xuất hiện không hoàn 
hảo, do đó khi vào học nhiều sinh viên không biết gì về 
chát lượng của chương trình. Thông tin bất cân xứng 
tạo nên rủi ro rất cao cho sinh viên. Những rủi ro này 
có thể ở dạng là sinh viên không nắm rõ được cụ thể 
của| các yếu tố tạo nên chất lượng. Do đó, các nhà 
curb cấp dịch vụ đào tạo có thể thay đổi chât lượng 
để thu hút sinh viên ghi danh theo học và giảm chi phí.

Các tín hiệu về chương trình có chất lượng cao có thể 
là nguồn thông tin quan trọng để học viên có dự đoán 
về chất lượng của chương trình đào tạo [1]. Vì vậy, các 
tín (niệu có chất lượng sẽ làm tăng niềm tin của sinh 
viên về khả năng cũng như cam kết của chương trình 
đào tạo đối với sinh viên (mục tiêu và chuẩn đầu ra của 
chdơng trình). Do vậy, các giả thuyết có thể là:

H1sv - Có mối quan hệ cùng chiều giữa chất lượng tín 
hiệu và chất lượng cảm nhận của sinh viên về chương 
trình đào tạo.
H2sv - Có mối quan hệ cùng chiều giữa chất lượng 
cảm nhận của sinh viên về chương trinh đào tạo và xu 
hướng trung thành của họ đối với chương trinh.

Tương tự như các sản phẩm dịch vụ, cần phải đầu 
tư vào chương trình để chứng minh là chương trình 
luôn luôn cam kết vào chất lượng cung cấp cho khách 
hàng. Mức độ đầu tư vào chương trình sẽ kích thích 
khả năng cung cấp dịch vụ đào tạo có chất lượng cao 
cho sinh viên. Với mục tiêu như vậy, nhà trường tích 
cực đầu tư vào chất lượng của chương trình sẽ truyền 
những tín hiệu về chương trình một cách rõ ràng, nhất 
quán và đáng tin cậy cho sinh viên. Trên cơ sở này, 
các giả thuyết sau đây được đề nghị:

H3sv - Có mối quan hệ cùng chiều giữa đầu tư vào 
chương trình và chất lượng tín hiệu của chương 
trình đó.

H4sv - Có mối quan hệ cùng chiều giữa đầu tư vào 
chương trình và chất lượng cảm nhận của sinh viên về 
chương trình đó.

2.3.3. Mô hình nghiên cứu đối với giảng viên

Tương tự như trong tường hợp nghiên cứu với sinh 
viên, mô hình nghiên cứu ứng dụng lý thuyết tin hiệu 
để đánh giá giá trị của giảng viên tham gia giảng dạy 
chương trình đào tạo bậc đại học ngành Công nghệ kỹ 
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thuật điện, điện tử. Mô hình giả thuyết là chất lượng 
của một giảng viên giảng dạy ngành Công nghệ kỹ 
thuật điện, điện tử cảm nhận bởi sinh viên sẽ tạo nên 
lòng trung thành của sinh viên đối với giảng viên đó. 
Chất lượng của tín hiệu (rõ ràng, nhất quán và tin cậy) 
mà giảng viên truyền tải cho sinh viên là nguyên nhân 

giải thích cho chất lượng cảm nhận của sinh viên đối 
với giảng viên. Mức độ đầu tư của giảng viên vào công 
tác giảng dạy của mình sẽ giải thích cho chất lượng 
cảm nhận và chất lượng tín hiệu giảng viên truyền đạt 
cho sinh viên.

Hình 2. Mô hình nghiên cứu giá trị củơ chương trình đào tạo bậc đại học ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 
đối với giảng viên

Tương tự như trường hợp của chương trình đào tạo, 
trước khi vào học sinh viên thường không biết nhiều về 
chất lượng của giảng viên. Thông tin bất cân xứng tạo 
nên rủi ro rất cao cho sinh viên. Những rủi ro này có 
thể ở dạng là sinh viên không nắm rõ được các yếu tố 
tạo nên chất lượng của một giảng viên cũng như giảng 
viên có thể “lừa dối” về uy tín của mình. Hiện tượng bất 
cân xứng thông tin cũng gây khó khăn cho các giảng 
viên có chất lượng cao nhưng vì muốn cung cấp cho 
sinh viên chất lượng đào tạo nhưng vì sinh viên không 
dễ dàng nhận biết được chất lượng của giảng viên [5].

Các tín hiệu về giảng viên với chất lượng tốt có thể là 
nguồn kiến thức cho sinh viên về chất lượng của giảng 
viên. Các tín hiệu có chất lượng sẽ làm tăng niềm tin 
của học viên về khả năng cũng như cam kết của giảng 
viên đối với sinh viên. Do vậy, nếu sinh viên cảm nhận 
được chất lượng giảng dạy của một giảng viên sẽ làm 
cho họ có xu hướng trung thành với giảng viên đó. Hay 
nói cách khác, khi thông tin về đội ngũ giảng viên cung 
cấp cho sinh viên là một yếu tố quan trọng tác động 
vào việc đánh giá của sinh viên về chất lượng giảng 
dạy của giảng viên. Khi sinh viên đánh giá cao về chất 
lượng giảng dạy của giảng viên, thì sinh viên có xu 
hướng trung thành với giảng viên đó. Do đó, các giả 
thuyết được đề nghị:

H1gv - Có mối quan hệ cùng chiều giữa chất lượng tín 
hiệu và chất lượng cảm nhận của sinh viên về giảng viên.

H2gv- Có mối quan hệ cùng chiều giữa chất lượng 
cảm nhận của sinh viên về giảng viên và xu hướng 
trung thành của họ đối với giảng viên.

Giảng viên giảng dạy cần phải đầu tư vào kiến thức 
và phương pháp giảng dạy của mình để chứng minh 
là mình luôn cam kết vào chất lượng cung cấp cho 
sinh viên. Mức độ đầu tư chất lượng giảng dạy sẽ kích 
thích sinh viên tin tưởng rằng giảng viên mong muốn 
và có khả năng cung cấp chất lượng bài giảng cao 
cho sinh viên. Với mục tiêu như vậy, các giảng viên 
luôn tích cực đầu tư vào chất lượng giảng dạy của 
mình sẽ truyền tải những tín hiệu về học phần một 
cách rõ ràng, nhất quán và đáng tin cậy cho sinh viên 
với kỳ vọng là sẽ tạo ra được uy tín cho mình. Do vậy, 
mức độ đầu tư vào giảng dạy sẽ có tác động đến chất 
lượng của tín hiệu cũng như chất lượng cảm nhận của 
sinh viên đối với giảng viên. Trên cơ sở này, các giả 
thuyết được đề nghị như sau:

H3gv - Có mối quan hệ cùng chiều giữa đẩu tư của 
giảng viên và chất lượng tín hiệu của giảng viên.

H4gv - Có mối quan hệ cùng chiều giữa đầu tư của 
giảng viên và chất lượng cảm nhận của sinh viên về 
giảng viên.

3. KIẾM ĐỊNH MÔ HÌNH NGHIÊN cứu

3.1. Mẩu nghiên cứu và thang đo

3.1.1. Mầu nghiên cứu

Tham gia mẫu nghiên có 206 sinh viên khóa 9, 10, 11 
ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử thuộc khoa 
Điện được hỏi, trong đó nam 179, nữ 27; 7 sinh viên 
khóa 10, 47 sinh viên khóa 11, 152 sinh viên khóa 9. 
Độ tuổi của sinh viên: 18-20 tuổi 63 (30,6%) sinh viên, 
21-22 tuổi 127 sinh viên (61,7%), trên 22 tuổi 16 sinh 
viên (7,8%).
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3.1,2. Thang đo

Mô hình nghiên cứu bao gồm ba thang đo đơn hướng 
và một thang đo đa hướng. Ba thang đo đơn hướng 
dùng để đo lường ba khái niệm nghiên cứu, đó là chất 
lưọng cảm nhận, xu hướng trung thành và đầu tư cho 
chương trình. Một thang đo đa hướng dùng để đo 
lưòng khái niệm nghiên cứu bậc hai, đó là chất lượng 
tín liệu, bao gồm ba thành phần, đó là tính rõ ràng, tính 
nhát quán và tính tin cậy. Để kiểm định mô hình nghiên 
cứu cho trường hợp giảng viên, đề tài thực hiện phỏng 
vấr sinh viên thông qua các thang đo các khái niệm 
trong mô hình nghiên cứu. Tương tự như trong trường 
hợp ứng dụng lý thuyết tín hiệu cho chương trình đào 
tạo, các khái niệm sử dụng trong mô hình nghiên cứu 
được dùng cho giảng viên.

Đối với giảng viên, đầu tư cho chương trình nói lên 
múc độ đầu tư của giảng viên cho công tác giảng dạy, 
bao gồm đầu tư cho phương tiện giảng dạy, phương 
phap giảng dạy và nâng cao trình độ chuyên môn. Tính 
nhát quán nói lên những thông tin giảng viên cung câp 
cho sinh viên về học phần rõ ràng và đầy đủ. Tính nhất 
quan thể hiện sự thống nhất trong thông tin về môn 
học mà giảng viên cung cấp cho sinh viên. Tính tin cậy

Bảng 1. Sai số các biến so với phân bố chuẩn

Các sai số

Tín hiệu sinh viên đối với chương trình đào tạo Tín hiệu giảng viên đối với chương trình đào tạo

Rõ 
ràng

Nhất 
quán

Tin cậy

Đầu 
tư cho 

chương 
trình

Chất 
lượng 
cảm 
nhận

Xu 
hướng 
trung 
thành

Rõ 
ràng

Nhất 
quán

Tin
cậy

Đầu 
tư cho 

chương 
trình

Chất 
lượng 
cảm 
nhận

Xu 
hướng 
trung 
thành

std. Error of 
Skewness

0,169 0,169 0,169 0,169 0,169 0,169 0,169 0,169 0,169 0,169 0,169 0,169

Std. Error of 
Kurtosis

0,337 0,337 0,337 0,337 0,337 0,337 0,337 0,337 0,337 0,337 0,337 0,337

Kế: quả kiểm tra độ tin cậy Cronbach’s Alpha cho 
thấy các thang đo đều đạt yêu cầu. Cụ thể, độ tin cậy 
Cronbach’s Alpha của các biến đối với chương trình 
đào tạo: arõràng = 0,992, anhátquán = 0,991, atjncậy = 0,992, 
ađềjtư = 0,991, nhận = 0,991, ạxuhưững = 0,996; độ 
tin cậy các biến đối với giảng viên: arõ ràng = 0,997, 
a.4t '„4n = 0,997, a . cậy = 0,998, ex'”" = 0,998, 

nhât quán ’ ’ tin ■ J đau tư
^càĩinhận 0)998, ctxu hướng 0,998.

Kết quả CFA mô hình đo lường của chất lượng tín 
hiếu cho thấy mô hình đạt độ tương thích với dữ liệu 
kháo sát: (1) đối với chương trình đào tạo: x2ct = 112,03 

nói lên mức độ tin tưởng của sinh viên đối với những 
gì mà giảng viên thông tin cho sinh viên về học phần. 
Chất lượng cảm nhận phản ánh mức độ cảm nhận của 
sinh viên về chất lượng giảng dạy của giảng viên. Xu 
hướng trung thành phản ánh mức độ tín nhiệm của 
sinh viên đối với giảng viên thể hiện thông qua lòng 
mong muốn được tiếp tục theo học với giảng viên đó. 
Các thang đo các khái niệm nghiên cứu dựa vào thang 
đo chương trình đào tạo, có điều chỉnh cho phù hợp 
với trường hợp giảng viên.

3.1.3. Kết quả kiểm định

a. Đánh giá thang ổ

Các thang đo được đánh giá thông qua hệ số tin 
cậy Cronbach’s Alpha, sau đó được phân tích nhân 
tố khẳng định CFA. Mô hình cấu trúc tuyến tính SEM 
được sử dụng để kiểm định mô hình nghiên cứu và 
các giả thuyết. Kết quả tại Bảng 1 cho thấy dữ liệu có 
sai lệch so với phân bố chuẩn, tuy nhiên tất cả các std. 
Error of Skewness và std. Error of Kurtosis đều nằm 
trong khoảng [-1, 1], Vì vậy, phương pháp ước lượng 
bình phương cực đại ML được sử dụng để ước lượng 
các tham số trong mô hình.

(p^O.OOO), GIFct = 0,945, CFI^ 0,942, NFIct = 0,936; 
(2) đối với giảng viên: X29V = 215,18 (pgv=0,000), GIFgv 
= 0,927, CFIgv= 0,941, RMSEAgv = 0,57. Chi tiết các 
trọng số của biến đo lường (Item loadings) và hệ số 
tương quan của các yếu tố cho thấy trọng số của tất 
cả các biến đo lường đều cao và có ý nghĩa thống kê 
(>=0,61). Các hệ số tương quan (r) của các thành phần 
của chất lượng tín hiệu đều nhỏ hơn đơn vị (p<0,5). 
Cụ thể r„ „ng = 0,75 (se = 0 618); r , = 0,81
(se = 0,73) rn;ft = 0,67 (se = 0 64) Kết quả này 
cho thấy các thanh phần của thang đo chất lượng tín 
hiệu đạt được tính đơn hướng và giá trị hội tụ.

Bảng 2. Trọng sô' yếu tố đã chuẩn hóa À. của các biến quan sát đối với chương trình đào tạo

Biến quan sát k t-stat

Chất lượng tín hiệu

Tính rõ ràng

1. Đại học Sao Đỏ luôn đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất (phòng học, thư viện, phòng thực hành, thực 
nghiệm,...).

0,910 -

2. Đại học Sao Đỏ luôn đầu tư nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo ngành Công nghệ kỷ thuật điện, 
diện tử.________________________ _______ ________________________________________________

0,945 31,38
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Biến quan sát X t-stat
3. Đại học Sao Đỏ luôn đầu tư nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên giảng dạy ngành Công nghệ kỹ 

thuật điện, điện tử.
0,747 20,38

Tính nhất quán

4. Đại học Sao Đỏ luôn cung cấp thông tin về chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật điện, 
điện tử rất rõ ràng.

0,761 21,44

5. Đại học Sao Đò luôn cung cấp thông tin về chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật điện, 
điện tử rất đầy đủ.

0,925 32,50

6. Tôi dễ dàng nhận biết được những gì Đại học Sao Đỏ muốn thông tin cho sinh viên. 0,927

Tính tin cậy

7. Những thông tin Đại học Sao Đỏ cung cấp cho sinh viên rất nhất quán. 0,800 -

8. Những thông tin về chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử rất nhất quán. 0,642 14,11
9. Những gì các sinh viên nhận được từ Đại học Sao Đỏ về chương trình ngành Công nghệ Kỹ thuật 

điện, điện tử là rất nhất quán.
0,849 19,82

Đầu tư cho chương trình

10. Đại học Sao Đỏ luôn cung cấp cho sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử những gì mà nhà 
trường đã giới thiệu.

0,694 -

11. Chương trình đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử chỉ nêu những gì mà nhà trường thực 
hiện được.

0,905 16,71

12. Những gì sinh viên nhận được từ Đại học Sao Đỏ về chương trình đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật 
điện, điện tử là hoàn toàn tin cậy.

0,801 15,48

Chất lượng cám nhận
13. Trước khi đăng ký vào học ngành Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử sinh viên đã biết là nhà trường 

đào tạo có chất lượng.
0,732 19,37

14. Chất lượng đào tạo của ngành Công nghệ Kỷ thuật điện, điện tử là rất cao. 0,928 30,63
15. Tôi không gặp vướng mắc gì về chất lượng đào tạo ngành Công nghệ Kỷ thuật điện, điện tử. 0,896 -

Xu hướng trung thành

16. Nếu lựa chọn học đại học một lần nữa, Đại học Sao Đỏ vẫn là lựa chọn đầu tiên của tôi. 0,868 -

17. So với các ngành Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử tại một số trường ở các tinh khác, tôi luôn 
lựa chọn Đại học Sao Đỏ.

0,942 29,43

18. Giả sử cần lựa chọn chuyển trường hay tiếp tục theo học, tôi vẫn tiếp tục quyết định theo học tại 
ngành Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử tại Đại học Sao Đỏ.

0,895 26,80

Bảng 3. Trọng sô yêu tô đã chuân hóa X của các biến quan sát đối với giảng viên

Biến quan sát X t-stat

Chất lượng tín hiệu

Tính rõ ràng
1. Giảng viên học phần cung cấp thông tín về học phần cho sinh viên rất rõ ràng. 0,937 -
2. Giảng viên học phần cung cấp thông tín về học ptíân cho sinh viên rất đầy đủ. 0,337 38,05
3. Sinh viên dễ dàng nhận biết được những gì giảng viên muốn thông tín cho sinh viên về học phần. 0,884 31,06

Tính nhất quán

4. Những thông tin về học phần giảng viên cung cấp cho sinh viên rất nhất quán. 0,884 32,55

5. Những gì sinh viên nhận được từ giảng viên về học phần này rất nhất quán. 0,947 41,47
6. Nhìn chung tính nhất quán trong thông tín về học phần này là nhất quán. 0,945 -

Tính tín cậy

7. Giảng viên học phần luôn truyền đạt cho sinh viên những gì mà giảng viên đã giới thiệu. 0,906 -

8. Giảng viên học ptíân này chỉ nói những gì mà giảng viên có thể thực hiện được. 0,677 17,37
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Bâng 4. Kết quà ước lượng các mối quan hệ (ỵ/ệ) với sai lệch chuẩn (se) giữa các khái niệm nghiên cứu về chương trình

Biến quan sát X t-stat

Nhìn chung sinh viên rất tin tưởng vào thông tin giảng viên giới thiệu về học phần cho sinh viên. 0,912 30,82

Đầu tư cho giáng dạy

1 1 Giảng viên học phân luôn đầu tư vào đồi mới phương tiện giảng dạy học phần của mình. 0,843

1 1. Giảng viên học phần luôn đầu tư đổi mới phương pháp giảng dạy học phần. 0,940 27,37

1 2, Giảng viên học phần luôn dâu tư nâng cao trình độ chuyên môn của mình về học phần. 0,892 25,08

Chất lượng cám nhận
■

1 3. Trước khi vào học với giảng viên tôi đã biết là giảng viên có trình độ chuyên môn tốt. 0,667 17,91

1 4. Chất lượng giảng dạy của giảng viên giảng dạy học phần này là rất tốt. 0,950 -

1 5. Tôi không gặp vấn đề gì về chất lượng giảng dạy của giảng viên giảng dạy học phần này. 0,935 40,66

Xu hướng trung thành

1 6. Nếu giả sử chọn học phần này một lần nữa, tôi vẫn chọn giảng viên này vẫn là lựa chọn đầu tiên 
của tôi.

0,962 -

1 7. So với các giảng viên khác, tôi luôn chọn giảng viên này. 0,952 47,85

1 8. Giả sử có quyền thay đổi giáng viên giảng dạy học phần này, tôi vẫn quyết định chọn giảng viên này. 0,946 46,34

b.

Kế 
vó 
đà 
vó

qu 
niê 
/-/■' 
và

(iềm định các giả thuyết Tình (P = 0,60, P<0.001). Giả thuyết H2sv đề nghị
, .........., , „ . .................. .. , có mối quan hệ dương giữa chất lượng cảm nhận

t quả SEM tại bảng 4 cho thây mô hình nghiên cứu . , . _ A <x ...
, ■ / , ” . .. , , , và xu hướng trung thành. Giả thuyêt này cũng đươc

các giả thuyêt H1sv-> H4sv đôi với chương trình .£___ X’ xu Xx, ,A „ ; ' , chấp nhận (P = 0,86; P<0,001). Giả thuyết H3sv có
D tạo, đôi với giảng viên đạt được độ tương thích Z.___ ■ ' ,___  ... . , , , . , .

1 _ ___ „ môi quan hệ dương giữa đâu tư vào chương trình vàdữ liệu: X2 = 307,31 (p = 0,000), GIF = 0,933, CFI "T “r “ . .' " 2
”■’1 ’ , . /. chat lượng tín hiệu. Gia thuyet nay đươc chap nhan

),974, RMSEA = 0,55. Kêt quả ước lượng các môi . ■ X .
’ '; ,. ’ “ , ” ' , ĩ . , (y = 0.76; P<0,001). Kêt quả ước lượng phù hợp với

an hệ (y/B) với sai lệch chuân (se) giữa các khái .. X. ,_ . X. ■ ,. . ■; , / . giá thuyet H4sv VI cũng có môi quan hê dương giữa
m nghiên cứu cho thây phù hợp với các giả thuyêt. Là.._____ x-.-u A-L.ÁX.  ' luA- T .. ,1 X.7 , ... đâu tư chương trình và chât lượng cảm nhận của sinh
sv có môi quan hệ dương giữa chât lượng tín hiệu .-A. ... . AA- x__ / ’ nx,r,., M , . , , . : viên về chương trình đào tạo (ỵ = 0,29; P<0,001).
chât lượng cảm nhận của sinh viên vê chương

Đối với giả thuyết H1gv, kết quả cho thấy có mối quan 
hệ cùng chiều giữa chất lượng tín hiệu và chất lượng 
cảm nhận cùa sinh viên về giảng viên tham gia giảng 
dậy chương trình Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 
(0 = 0,062, p<0,001).

đc 0 tạo

c iiả thuyết Mối quan hệ Ước lượng (se) t-stat

Hlsv Chất lượng tín hiệu -> Chất lượng cảm nhận. p = 0,85 (0,093) 9,12

H2sv Chất lượng cảm nhận -> Xu hướng trung thành. p = 1,04 (0,050) 20,74

H3sv Đầu tư chương trình đào tạo -> Chất lượng tín hiệu. p = 0,71 (0,057) 12,32

H4sv Đầu tư chương trình đào tạo -> Chất lượng cảm nhận. p = 0,47 (0,080) 4,65

K( 
vc 
th 
G

ẫt quả SEM của mô hình nghiên cứu về giảng viên Giả thuyết H2gv có mối quan hệ cùng chiều với chất 
ri các giả thuyết H1gv -> H4gv đạt được độ tương lượng cảm nhận và xu hướng trung thành với (3 = 
'ch với dữ liệu nghiên cứu: X2 = 334,18 (p = 0,000), 0.94; p<0,001).

F = 0,925, CFI = 0,980, RMSEA = 0,59. Giả thuyết H3gv đề nghị có mối quan hệ cùng chiều
giữa đầu tư chương trình và chất lượng tín hiệu và 
được chấp nhận với (y = 0,86; p<0,004).

Đối với giả thuyết H4gv có mối quan hệ cùng chiều 
giữa đầu tư chương trình và chất lượng cảm nhận của 
sinh viên về chương trình đào tạo (ỵ = 0,33, p<0,001).
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Bảng 5. Kết quả ước lượng các mối quan hệ (y/p) với sai lệch chuẩn (se) giữa các khái niệm nghiên cứu về giảng viên

Giả thuyết Mối quan hệ Ước lượng (se) t-stat

Hlgv Chất lượng tín hiệu -> Chất lượng cảm nhận p = 0,81 (0,074) 10,88

H2gv Chất lượng cảm nhận -> Xu hướng trung thành p = 1,07 (0,030) 35,56

H3gv Đầu tư giảng dạy -> Chất lượng tín hiệu p = 0,80 (0,041) 19,49

H4gv Đầu tư giảng dạy -> Chất lượng cảm nhận p = 0,39 (0,066) 5,93

c. Kết quả phân tích đa nhóm theo đặc điểm của sinh viên

Tương tự như trong mô hình nghiên cứu sử dụng cho 
chương trình đào tạo và giảng viên, nghiên cứu đã 
phân tích sự khác biệt nếu có về vai trò của chất lượng 
tín hiệu đối với chất lượng cảm nhận, vai trò của đầu 
tư vào giảng dạy đối với chất lượng tín hiệu, vai trò 
của đầu tư chương trình đối với chất lượng cảm nhận 
và vai trò của chất lượng cảm nhận và xu hướng trung 
thành đối với chương trình theo giới tính (nam và nữ), 
độ tuổi, gia đình và chi tiêu hàng tháng của sinh viên.

Kết quả phân tích đa nhóm theo một số đặc điểm cá 
nhân (giới tính, độ tuổi và chi tiêu) của sinh viên cho 
thấy không có sự khác biệt giữa hai mô hình khả biến 
và bất biến cục bộ: Theo giới tính; theo độ tuổi; theo 
gia đình và chi tiêu hàng tháng của sinh viên. Hay nói 
cách khác là không có sự khác biệt về vai trò của chất 
lượng tín hiệu đối với chất lượng cảm nhận, vai trò của 
đầu tư vào chương trình đào tạo đối với chất lượng 
tín hiệu, vai trò của đầu tư vào chương trình với chất 
lượng cảm nhận và vai trò của chất lượng cảm nhận 
và xu hướng trung thành đối với giảng viên giảng dạy 
chương trình đào tạo theo giới tính, độ tuổi, gia đình và 
chi tiêu hàng tháng của sinh viên đang theo học.

4. KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH

Thứ nhất, mối quan hệ cùng chiều cao giữa chất lượng 
tín hiệu và chất lượng cảm nhận của sinh viên đối với 
chương trình đào tạo cho thấy chất lượng tín hiệu đóng 
vai trò rất quan trọng trong việc thông tin cho sinh viên 
về chất lượng của ngành học đó. Trong các thị trường 
mà hiện tượng thông tin bất cân xứng hiện diện như thị 
trường đào tạo, sinh viên thường gặp khó khăn trong 
việc đánh giá chất lượng của sản phẩm dịch vụ. Vì vậy, 
chất lượng tín hiệu là một công cụ hữu hiệu để kích 
thích và thu hút sinh viên đăng ký theo học. Để thuyết 
phục sinh viên về chất lượng đào tạo, khoa quản lý cần 
truyền tải cho sinh viên những tín hiệu có chất lượng 
cao, nghĩa là các tín hiệu phải rõ ràng, nhất quán và 
đáng tin cậy. Khi sinh viên cảm nhận được các tín hiệu 
của chương trình có chất lượng cao, họ có xu hướng 
tin tưởng rằng chương trình đó cung cấp cho họ một 
lượng kiến thức tốt sau khi tốt nghiệp. Điều này sẽ dẫn 

đến xu hướng trung thành của sinh viên đối với chương 
trình, đặc biệt là các em có nhu cầu học sau đại học.

Thứ hai, kết quả nghiên cứu cho thấy là đầu tư vào 
chương trình sẽ làm gia tăng chất lượng của các tín 
hiệu và chất lượng cảm nhận của sinh viên về chương 
trình đào tạo. Bên cạnh đó, cán bộ quản lý khoa không 
những phải đầu tư vào chất lượng của chương trình 
(giảng viên, cán bộ phục vụ, thiết bị,...) mà còn phải 
đầu tư vào chất lượng của chương trình thông tin cho 
sinh viên. Hay nói cách khác, khoa phải cung cấp cho 
sinh viên các tín hiệu về chương trình có chất lượng 
để có thể thu hút được những sinh viên giỏi. Lý thuyết 
tín hiệu cho rằng sinh viên đánh giá chất lượng đào tạo 
của một chương trình đào tạo dựa vào chất lượng của 
tín hiệu vì sinh viên tin rằng chỉ có các chương trình có 
chất lượng mới cung cấp cho sinh viên những thông 
tin rõ ràng, nhất quán và đáng tin cậy. Tuy nhiên, cũng 
cần chú ý nếu sinh viên nhận được những gì khác với 
thông tin ban đầu (sự khác biệt những gì chương trình 
đã thông tin và những gì sinh viên nhận được trong 
quá trình học), nghĩa là khoa đang cung cấp cho sinh 
viên những tín hiệu sai thì uy tín của chương trình đó 
sẽ mất, số lượng sinh viên đăng ký theo học sẽ giảm. 
Vì vậy, các nhà quản lý nói chung và cán bộ quản lý 
khoa cần lưu ý đến hậu quả đó có thể xảy ra khi truyền 
tin cho sinh viên những tín hiệu không đúng với những 
gì mà khoa đang có.

Thứ ba, giảng viên tham gia giảng dạy chương trình 
đào tạo Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử cũng cần 
chú ý vào kết quả nghiên cứu. Để làm tăng giá trị cho 
bản thân, các giảng viên cần phải truyền tải những tín 
hiệu cho sinh viên một cách rõ ràng, nhất quán và tin 
cậy. Giảng viên khoa Điện được đánh giá có năng lực 
chuyên môn tốt, đáp ứng được yêu cầu đào tạo, NCKH 
và các hoạt động phục vụ cộng đồng. Tuy nhiên, một 
số giảng viên giảng dạy các học phần thực hành năng 
lực ngoại ngữ còn hạn chế. Do đó để thực hiện hiện 
giải pháp này, giảng viên cần phải đầu tư vào công tác 
giảng dạy của mình để làm tăng chất lượng tín hiệu và 
chất lượng cảm nhận bởi sinh viên, từ đó làm tăng xu 
hướng trung thành của sinh viên đối với mình. Tương 
tự như chương trình đào tạo, giảng viên cần chú ý đến 
hậu quả của việc truyền tải những tín hiệu không trung 
thực cho sinh viên.
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Thứ tư, kết quả nghiên cứu cũng gợi ý cho các khoa 
quàn lý chương trình đào tạo và phòng Quản lý chất 
lượng, phòng Quản lý đào tạo trong việc đánh giá chất 
lượng và giá trị của chương trình. Không chỉ nên đo 
lưò ng giá trị của chương trình theo hướng chất lượng 
dịci vụ đào tạo (hướng tiếp cận theo quan điểm tâm lý 
học) như thu thập ý kiến của sinh viên về cơ sở vật chất 
(trang thiết bị, phòng học,...), nhân viên phục vụ (kỹ 
năng, thái độ phục vụ), về giảng viên (trình độ chuyên 
môn, phương pháp giảng dạy,..) mà các chương trình 
đào tạo cần phải đo lường cảm nhận của sinh viên về 
chếit lượng tín hiệu của chương trình cũng như của 
giảng viên truyền tải cho sinh viên. Nếu kết hợp hai 
phương thức đánh giá đo lường này sẽ giúp cho các 
cár bộ quản lý có thêm cơ sở để đưa ra các giải pháp 
nhểim nâng cao chất lượng và giá trị của chương trình 
đào tạo do khoa mình quản lý.
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